
Lớp học phần: CÐ KT 17-Đồ án nghề tổng hợp

Giáo viên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

Lưu ý

Phần tô màu xanh là được cộng điểm tham gia "Chào đón Tân Sinh viên Kế Toán"

Phần tô màu vàng là bị trừ điểm do đi trễ hoặc nghỉ học

B1-G B1-MS B2-G B2-MS SĐ Tay

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Tổng Kết

1 0310171001 Võ Thúy An 12/8/1999 8 8 8 8 7 7.9

2 0310171002 Võ Thị Lan Anh 07/07/1999 7 7 7 7 6 6.9

3 0310171003 Nguyễn Thị Như Bình 06/03/1999 7 7 7 7 6 6.9

4 0310171005 Nguyễn Bảo Châu 14/12/1999 6 6 8 7 8 6.9

5 0310171006 Cù Thị Hồng Chuyên 19/01/1999 8 8 8 8 6 7.8

6 0310171007 Trần Thị Thanh Diễm 31/12/1999 6 7 6 7 5 6.3

7 0310171008 Lê Thị Thùy Dung 06/11/1999 7 7 7 7 6 6.9

8 0310171010 Tô Thị Thùy Dương 17/02/1999 7 7 8 8 7 7.4

9 0310171011 Lâm Phương Điền 09/12/1999 6 7 6 7 6 6.4

10 0310171012 Lê Thanh Điền 12/12/1999 7 6 6 7 5 6.3

11 0310171014 Lê Thị Hải 04/01/1998 7 7 8 8 7 7.4

12 0310171015 Đào Thị Mỹ Hạnh 07/05/1999 7 7 7 7 5 6.8

13 0310171016 Đặng Thị Hiền 20/12/1998 7 7 7 7 6 6.9

14 0310171017 Trần Thị Thu Hiền 07/07/1999 8 8 8 8 8 8.0

15 0310171019 Phan Thị Hoài Hiệp 05/10/1998 7 7 7 8 7 7.2

16 0310171020 Nguyễn Thị Kim Hoa 22/09/1999 7 7 7 8 7 7.2

17 0310171021 Trần Thị Bé Hoa 17/11/1999 8 7 7 7 7 7.2

18 0310171022 Quan Văn Hổ 28/11/1999 8 8 8 8 8 8.0

19 0310171023 Lê Diệu Huê 18/10/1997 6 6 6 7 7 6.3

20 0310171024 Nguyễn Thị Huyền 13/02/1999 8 7 7 8 7 7.4

21 0310171025 Nguyễn Ngọc Hùng 30/04/1999 7 7 7 8 6 7.1

22 0310171026 Lê Phước Hưng 13/09/1999 8 7 8 8 6 7.6

23 0310171028 Nguyễn Thị Tuyết Lan 09/12/1999 8 7 8 8 7 7.7

24 0310171030 Đoàn Khánh Linh 14/08/1999 7 7 8 7 7 7.2

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC



25 0310171031 Võ Diệu Linh 08/04/1999 7 7 7 8 8 7.3

26 0310171032 Vũ Thị Mai Linh 18/09/1998 7 7 7 8 7 7.2

27 0310171033 Nguyễn Thị Châu Loan 01/09/1999 7 7 7 8 6 7.1

28 0310171034 Nguyễn Thành Long 07/02/1999 6 6 7 7 5 6.3

29 0310171035 Võ Thị Thanh Lụa 14/10/1999 7 7 7 7 6 6.9

30 0310171036 Vũ Thị Mến 12/10/1999 7 7 7 8 7 7.2

31 0310171037 Phùng Thị Ngọc Mỹ 14/3/1999 7 7 7 7 6 6.9

32 0310171039 Châu Nguyễn Kim Ngân 27/07/1999 8 7 8 7 6 7.3

33 0310171040 Huỳnh Thị Tú Ngân 20/08/99 7 7 8 8 8 7.6

34 0310171041 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/06/1999 8 7 8 8 6 7.6

35 0310171042 Lê Hửu Nghị 26/07/1999 7 7 7 7 7 7.0

36 0310171043 Lê Thành Nguyên 02/07/1998 8 7 8 7 6 7.3

37 0310171044 Nguyễn Thị Nguyên 01/05/1999 7 7 7 7 6 6.9

38 0310171045 Trần Thị Thảo Nguyên 29/08/1999 8 8 8 7 7 7.7

39 0310171046 Trịnh Hải Nguyên 28/02/1999 8 7 8 8 7 7.7

40 0310171047 Trương Quang Nhật 06/01/1999 7 7 7 7 6 6.9

41 0310171049 Mai Yến Nhi 16/09/1999 7 7 8 7 6 7.1

42 0310171052 Phạm Thị Trang Nhung 21/06/1999 8 8 8 7 6 7.6

43 0310171053 Trịnh Thị Thảo Nhung 7/7/1999 7 8 8 8 7 7.7

44 0310171054 Trần Quỳnh Như 06/04/1999 8 7 8 8 7 7.7

45 0310171057 Dương Hùng Quốc 30/07/1999 8 7 8 8 6 7.6

46 0310171058 Nguyễn Thị Thảo Quyên 03/01/1999 8 7 7 8 6 7.3

47 0310171059 Phan Thị Như Quỳnh 09/12/1999 7 7 8 8 7 7.4

48 0310171062 Nguyễn Văn Tài 19/11/1999 9 9 8 8 8 8.4

49 0310171063 Phan Thị Tâm 20/02/1999 7 8 7 8 7 7.4

50 0310171064 Bùi Thị Thanh 15/11/1999 7 7 8 8 6 7.3

51 0310171065 Lê Nguyễn Thiên Thanh 21/10/1999 7 7 7 7 7 7.0

52 0310171066 Phan Thị Thanh 26/06/1999 8 8 7 8 6 7.6

53 0310171067 Tô Phương Thanh 31/01/1999 8 8 8 7 7 7.7

54 0310171068 Trần Thị Hồng Thanh 30/7/1999 8 8 7 8 6 7.6

55 0310171070 Mai Thị Ngọc Thảo 12/04/1999 7 8 8 7 7 7.4

56 0310171071 Nguyễn Thị Hồng Thắm 01/03/1999 7 7 7 8 7 7.2

57 0310171073 Nguyễn Thị Diễm Thúy 08/03/1999 7 7 7 8 6 7.1

58 0310171074 Đào Anh Thư 31/10/1999 7 8 7 8 7 7.4



59 0310171075 Nguyễn Huỳnh Khả Thư 28/12/1999 8 8 8 8 7 7.9

60 0310171076 Nguyễn Phượng Cẩm Tiên 21/06/1999 7 8 7 8 6 7.3

61 0310171077 Cao Bùi Thị Thuỳ Trang 07/08/1999 7 7 8 8 8 7.6

62 0310171079 Nguyễn Thị Kim Trang 07/10/1999 8 7 8 8 6 7.6

63 0310171080 Lâm Thị Thanh Trà 11/07/1999 8 8 7 7 6 7.3

64 0310171081 Nguyễn Thị Huyền Trân 29/01/1999 7 7 9 8 8 7.8

65 0310171082 Nguyễn Thị Việt Trinh 16/02/1999 8 8 7 7 7 7.4

66 0310171083 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/07/1999 8 8 7 7 6 7.3

67 0310171087 Nguyễn Thị Thảo Uyên 15/5/1999 7 7 7 7 6 6.9

68 0310171088 Nguyễn Thị Thúy Vy 21/07/1999 7 8 7 8 7 7.4

69 0310171089 Nguyễn Thị Tường Vy 09/11/1999 8 8 8 8 8 8.0

70 0310171090 Trần Tuấn Vỹ 25/06/1999 8 8 8 8 7 7.9

71 0310171091 Dương Thị Mỹ Yên 21/08/1999 7 7 7 7 6 6.9

72 0310171092 Trần Thị Yến 19/11/1998 8 8 8 8 7 7.9

73 0310171093 Nguyễn Thị Thu Ngân 2/9/1999 8 8 8 7 7 7.7


